
ĐVT: Đồng

Số 

ngày

Số 

buổi

I 9.000.000

1 Trưởng ban Người 1 15       120.000 1.800.000

2 Phó Trưởng ban Người 2 15       120.000 3.600.000

3 Uỷ viên Người 2 15       120.000 3.600.000

II 282.240.000

1 GV dạy BD môn Văn Người 6 49       640.000 31.360.000

2 GV dạy BD môn Lịch sử Người 3 49       640.000 31.360.000

3 GV dạy BD môn Địa Lí Người 5 49       640.000 31.360.000

4 GV dạy BD môn Tiếng Anh Người 3 49       640.000 31.360.000

5 GV dạy BD môn Toán Người 6 49       640.000 31.360.000

6 GV dạy BD môn Vật lí Người 5 49       640.000 31.360.000

7 GV dạy BD môn Hoá học Người 4 49       640.000 31.360.000

8 GV dạy BD môn Sinh học Người 5 49       640.000 31.360.000

9 GV dạy BD môn Tin học Người 4 49       640.000 31.360.000

III 3.580.000

1 Nước uống 1.450.000

2 Văn phòng phẩm 2.130.000

IV 12.880.000

1 BD HS tham gia thi cấp tỉnh Người 76 1         80.000 6.080.000

2 Tiền thuê xe chở học sinh xe 2    3.400.000 6.800.000

V 22.000.000

1 Nhóm GV dạy BD môn Văn Người 6 1    3.000.000 3.000.000

2 Nhóm GV dạy BD môn Lịch sử Người 3 1    1.000.000 1.000.000

3 Nhóm GV dạy BD môn Địa Lí Người 5 1    5.000.000 5.000.000

4 Nhóm GV dạy BD môn Tiếng Anh Người 3 1    2.500.000 2.500.000

5 Nhóm GV dạy BD môn Toán Người 6 1    2.500.000 2.500.000

6 Nhóm GV dạy BD môn Vật lí Người 5 1    1.000.000 1.000.000

7 Nhóm GV dạy BD môn Hoá học Người 4 1    1.500.000 1.500.000

8 Nhóm GV dạy BD môn Sinh học Người 5 1    1.500.000 1.500.000

9 Nhóm GV dạy BD môn Tin học Người 4 1    4.000.000 4.000.000

329.700.000

PHỤ LỤC

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

THAM GIA KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 9 ; KINH PHÍ ĐƯA ĐOÀN HỌC SINH LỚP 9 

THAM GIA THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH VÀ KHEN THƯỞNG CHO NHÓM GIÁO VIÊN DẠY 

BỒI DƯỠNG HSG CÓ HS ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH

 NĂM HỌC 2023-2024 

STT Nội dung
Đơn vị 

tính

(Số 

lượng)

Thời gian

  Đơn giá 

(đồng) 

 Kinh phí Dự 

toán thực tế 

theo Kế hoạch 

tổ chức (đồng)

Tiền BD cho Ban tổ chức

Tiền BD cho GV tham gia dạy BD

Tiền nước uống+ văn phòng phẩm

Tiền đưa đoàn HSG lớp 9 tham gia thi cấp tỉnh

Tiền khen thưởng nhóm GV dạy BD HSG có HS đạt giải cấp tỉnh

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V)

( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /08/2024 của UBND huyện Tuy Phước )
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